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Chuyên đề 5: TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN.
I. Tích vô hướng, tích có hướng của hai vectơ.
1. Tích vô hướng của hai vectơ.
a. Biểu thức toạ độ của  tích vô hướng: 
 cho 
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 khi đó 
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b. Các tính chất của tích vô hướng.
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· Độ dài của vectơ, của đoạn thẳng:
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· Góc giữa hai vectơ
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2. Tích có hướng của hai vectơ.

a. Biểu thức toạ dộ của tích có hướng. 
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b. Các tính chất của tích có hướng.
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  vậy để tìm một vectơ vuông góc với cả hai vectơ ta sử dụng tích có hướng
· 
[image: image13.wmf]

EMBED Equation.DSMT4[image: image14.wmf],..sin

uvuv

j

éù

=

ëû

rrrr

 trong đó 
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 là góc giữa hai vectơ 
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c. Diện tích tam giác. 

· 
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d. 
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e. Điều kiện đồng phẳng của ba vectơ. 
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 đồng phẳng khi và chỉ khi 
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f. Thể tích khối hộp. 

· 
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II. Các bài toán.
III. Các ví dụ.
a. Trên trục Oy tìm điểm M cách đều hai điểm A(3;1;0), B(-2;4;1)

b. Trên mặt phẳng (Oxz) tìm điểm M cách đều ba điểm A(1;1;1), B(-1;1;0), C(3;1;-2).

Ví dụ 1. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho bốn điểm A(1;0;1), B(-1;1;2), C(-1;1;0), D(2;-1;-2).

a. Chứng ming rằng bốn điểm A, B, C, D là bốn đỉnh của một tứ diện.

b. Tính đường cao của 
[image: image23.wmf]BCD
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 hạ từ đỉnh D.

c. Tính 
[image: image24.wmf]·
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 và góc giữa hai đường thẳng AB, CD.

d. Tính thể tích tứ diện, từ đó tính độ dài đường cao của tứ diện hạ từ đỉnh A.

Ví dụ 2. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AD, BB’. Chứng minh rằng 
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IV. Bài tập.
Bài tập 1. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho bốn điểm 

a. 
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ABCD

. Chứng minh đó là bốn đỉnh của một hình bình hành. Tính diện tích hình bình hành đó.
b. 
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. Chứng minh đó là bốn đỉnh của một hình chữ nhật, tính độ dài đường chéo của hình chữ nhật đó.

Bài tập 2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho ba điểm 
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a. Chứng minh A, B, C là các đỉnh của một tam giác.

b. Tính chu vi và diện tích 
[image: image29.wmf]ABC
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 , độ dài đường cao AH.
c. Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành.

d. Tìm tọa độ trục tâm của tam giác ABC.
e. Tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Bài tập 3. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho ba điểm A(-1;-1;0), B(2;1;-1), C(0;0;1) 

a. Tính diện tích 
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 và độ dài đường cao CH

b. Tính thể tích khối tứ diện OABC ( trong đó O là gốc toạ độ)

Bài tập 4. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho bốn điểm 
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a. Chứng minh rằng A, B, C, D là 4 đỉnh của một tứ diện.

b. Tính góc giữa các đường thẳng chứa các cạnh đối diện của hình chóp.

c. Tính thể tích khối chóp và chiều cao của hình chóp hạ từ A.

Bài tập 5. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho bốn điểm 
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a. Chứng minh rằng A, B, C, D là 4 đỉnh của một tứ diện. Tính thể tích khối tứ diện.

b. Tìm tọa độ trọng tâm tam giác ABC, trọng tâm tứ diện.

c. Tính diện tích các mặt của tứ diện và các đường cao của tứ diện.

Bài tập 6. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho tứ diện ABCD có 
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 và D là điểm trên trục Oy. Tìm tọa độ điểm D biết thể tích khối tứ diện bằng 5.
Bài tập 7. Trong không gian cho hình lăng trụ đứng 
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 có 
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. Chứng minh rằng 
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Bài tập 8. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có A trùng với gốc toạ độ, B(a;0;0), D(0;a;0), A’(0;0;b) (a>0, b>0). Gọi M là trung điểm của CC’. Tính thể tích khối tứ diện BDA’M theo a và b.

Bài tập 9. Cho hình chóp S.ABC có đường cao 
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. Gọi M là trung điểm của AC và N là điểm sao cho 
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a. Tính độ dài đoạn thẳng MN.

b. Tìm liên hệ giữa 
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 để MN vuông góc với SB.

Bài tập 10. Cho hình chóp S.ABC có đường cao 
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, SC vuông góc với (ABC), tam giác ABC vuông tại A. Các điểm M, N lần lượt thuộc các cạnh SA, BC sao cho 
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a. Tính độ dài đoạn thẳng MN. Tìm t để MN ngắn nhất.

b. Khi MN ngắn nhất chứng minh rằng MN là đoạn vuông góc chung của BC và SA.

Bài tập 11. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ gọi M, N lần lượt là trung điểm AB, B’C’. Tính góc giữa AN và BD’.

Bài tập 12. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với (ABCD), gọi M là trung điểm của SA. Tính góc giữa SB và DM.

Bài tập 13. Cho hình lập phương ABD.A’B’C’D’ gọi M,N, K lần lượt là trung điểm BC, D’C, DD’. Chứng minh rằng 
[image: image43.wmf]ANKM

^

.
Bài tập 14. Cho hình chóp S.ABC có SA, SB, SC đôi một vuông góc và 
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. Tính diện tích 
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 và chứng minh rằng 
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Bài tập 15. Cho hình hộp đứng 
[image: image47.wmf].''''
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 có đáy là hình vuông cạnh a, cạnh bên AA’=h. Tính thể tích tứ diện BDD’C’.

Bài tập 16. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của A’D’, D’C’, C’C, AA’. 

a. Chứng minh rằng M, N, P, Q cùng thuộc một mặt phẳng. Tính chu vi tứ giác MNPQ theo a.

b. Tính 
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 theo a.

Bài tập 17. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ gọi M, N lần lượt là trung điểm BC, D’C. K là điểm bất kì thuộc  DD’. Chứng minh rằng 
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Bài tập 18. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. Gọi P, Q là điểm xác định bởi 
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a. Chứng minh rằng PQ đi qua trung điểm M của BB’

b. Tímh PQ.

Bài tập 19. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, trên các tia Ox, Oy, Oz lần lượt lấy các điểm khác O là M, N và S với
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. Cho a không đổi còn m, n thay đổi sao cho 
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a. Chứng minh rằng 
[image: image54.wmf]·

·

·

0

90

OSMMSNNSO

===


b. Tính thể tích hình chóp S.OMN . Tìm vị trí các điểm M, N sao cho thể tích đó đạt giá trị lớn nhất.
Bài tập 20. (KA 2007) Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Mặt bên SAD là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh SB, BC, CD. Chứng minh rằng AM vuông góc với BP và tính thể tích khối tứ diện CMNP.
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